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 Họ tên thí sinh :

A. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC LỚP

Câu 1. ( 2 điểm)Cân bằng các phản ứng oxi hóa khử sau bằng phương pháp thăng bằng electron. Xác định chất khử, chất oxi hóa:
a) NO2 + NaOH 
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 NaNO3 + NaNO2 + H2O

b) Cu + HNO3
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 Cu(NO3)2   +    NO2 +   H2O

Câu 2. ( 1,5 điểm)Nguyên  tử của nguyên tố X có cấu hình electron lớp ngoài cùng là 3s1. Nguyên tử của nguyên tố Y có tổng số electron ở phân lớp p là 11.
a) Viết cấu hình electron đầy đủ của X và Y?

b) Xác định loại liên kết giữa X và Y. Giải thích sự hình thành liên kết đó để tạo thành phân tữ từ X và Y?

Câu 3. (1,5điểm) Nguyên tử của một nguyên tố M có tổng số hạt p, n, e bằng 40. Biết tổng số hạt mang điện trong hạt nhân ít hơn tổng số hạt không mang điện là 1. 
a) Xác định tên của M và kí hiệu nguyên tử của nguyên tố M.

b) Viết phương trình tạo ion từ M.Viết cấu hình e của ion đó.

Câu 4. ( 1,5 điểm) Oxit cao nhất của nguyên tố có công thức R2O5. Hợp chất khí với hidro chứa 91,18% R về khối lượng. 
a) Xác định tên nguyên tố R? 
b) Viết công thức e , công thức cấu tạo của hợp chất khí từ R với hidro .
Câu 5. ( 1,5 điểm)Trong tự nhiên X có  2 đồng vị số khối lần lượt là A1 và A2,  tỉ lệ về số nguyên tử là 1: 3. Khối lượng nguyên tử trung bình của X bằng 35,5 đvC.

a) Tìm % về số nguyên tử của mỗi đồng vị.

b) Tính số khối của mỗi đồng vị. Biết rằng đồng vị thứ I hơn đồng vị thứ II là 2 nơtron.
B. PHẦN RIÊNG ( học sinh chỉ làm đúng phần dành cho lớp mình)

Câu 6A ( 2 điềm) dành cho lớp từ A3 đến A17

Nguyên tố kim loại R thuộc nhóm IA. Khi cho 4,6 gam R vào 200ml H2O thì thu được dung dịch A và 2,24 lít khí H2(đktc).

a) Định tên kim loại trên.
b) Tính nồng độ mol của các chất trong dung dịch A,biết thể tích thay đổi không đáng kể.
c) Nếu cho 250 ml dung dịch HCl 1M vào dung dịch A thì thu được bao nhiêu gam muối?.
Câu 6B (2 điềm) dành cho lớp A1 và A2

Cho 6,2 g hỗn hợp 2 kim loại kiềm A và B (biết A,B là 2 nguyên tố thuộc 2 chu ki liên tiếp) vào dung dịch HCl 3,65% thì phản ứng vừa đủ thu được 0,2 g khí hidro.
a) Xác định A và B.Tính khối lượng mỗi kim loại.
b) Tính nồng độ % của các chất có trong dung dịch thu được.
Cho: 
Li= 7, Na=23, K=39, H=1, O=16, Cl=35,5,  Al=27.
----- HẾT -----

Giám thị coi thi không giải thích gì với thí sinh.
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	Câu 
	Nội dung 
	Thang điểm

	1
	  Cân bằng phản ứng: 
       

a)    NO2 + NaOH 
[image: image3.wmf]¾
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 NaNO3 + NaNO2 + H2O

               
                N : vừa là chất khử , vừa là chất oxi hóa.

                (  Hoặc NO2 : vừa là chất khử , vừa là chất oxi hóa).
   x1   N      →    N    +    1e 

   x1   N  +  1e   →    N   

           2NO2 +2NaOH 
[image: image4.wmf]¾
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 NaNO3 + NaNO2 + H2O

b) Cu + HNO3
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 Cu(NO3)2 + NO2 +H2O 
Cu :  là chất khử ,    N là chất oxi hóa.
( Hoặc Cu :  là chất khử , HNO3 là chất oxi hóa).

   x1   Cu      →   Cu    +    2e 

   x2   N  +  1e   →    N   

           Cu + 4HNO3
[image: image6.wmf]¾
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 Cu(NO3)2 + 2NO2 +H2O 
Chú ý:  Ghi sai số oxi hóa của phần nào không cho điểm phần đó, các phần khác đúng vẫn cho điểm.

             Không ghi tên các quá trình , không trừ điểm. 

            Học sinh không ghi lại phương trình hóa học cuối cùng mà điền hệ số vào sơ đồ đầu tiên, nếu đúng vẫn cho trọn điểm
	0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ

	2
	a) Cấu hình electron của X :  1s2 2s2 2p6 3s1
        Cấu hình electron của Y :  1s2 2s2 2p6 3s2 3p5
b) Giữa X và Y tạo liên kết ion
X           ( X+   +1e
Y    +    1e     ( Y-

X    +    Y      ( X+  +Y-
X+   +    Y-     ( XY
	0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ


        0,25 đ

	3
	a) số p = số e = Z      (   2Z  +  N  =  40 

            Số n = N               (     N  –  Z   = 1


                                         (             Z   =  13 ( N =  14  

                                         (    A = 13 + 14 = 27  

            →   X là nhôm

            Ký hiệu nguyên tử của nhôm :   
[image: image7.wmf]
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b) Al     ( Al3+  +3e

Cấu hình của Al3+ : 1s2 2s2 2p6
Học sinh có thể giải cách khác , nếu đúng vẫn cho trọn điểm 

Nếu học sinh chỉ ghi   
[image: image9.wmf]
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 thì không cho điểm ký hiệu nguyên tử
	0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ

        0,25 đ

	4
	a)  Hợp chất khí với hidro của R có công thức là RH3
        % R= 91,18%  ( % H = 8,82%

        Tính được MR =  31 

        Tên của R là photpho

b) Viết công thức e , công thức cấu tạo của hợp chất khí từ R với hidro:

Công thức e:   H ( P (  H

                             H  

Công thức cấu tạo:    H – P – H

                                         

                                         H
	0,25 đ

2x0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ



	5
	a) x1: x2 = 1:3 (1)

            x1+ x2 = 100 (2)

(1) và (2) ( x1 = 25% và x2 =75%

b) A1 – A2 = 2  (3)

35,5 = 

( 25A1 + 75A2 = 3550 (4)

(2) và (4) ( A1 = 37 và A2 = 35


	0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ

	6A
	a) Xác định R: 
                     2R   +   2H2O  →   2ROH   +    H2 

     mol:        0,5      ←                   0,5     ←   0,25

     Số mol hidro =  5,6 :  22,4 =  0,25 mol  

      (MR =   19,5 : 0,5 =  39 g/mol

          Vậy R là kali ( K )

b) Tính nổng độ mol của dung dịch HCl:

               KOH  +  HCl   →   KCl   +   H2O  

                0,5   →   0,5                                  ( mol)

             CMHCl  =  0,5  :  0,5  =  1 mol/l
c)              
             KOH  +  HCl   →   KCl   +   H2O
                             0,25  (  0,25                  ( mol)

            nHCl= 0,25 mol

            nKOH = 0,5 mol

           ( KOH dư 

           ( mKCl = 0,25x 74,5 = 18,625g
Chú ý:  Nếu học sinh không viết phương trình hóa hoc R phản ứng với nước thì không cho điểm bài toán.

           Nếu viết phương trình hóa học mà cân bằng sai thì cho phản ứng 0,25 đ và không chấm phần dưới. Nếu không cân bằng mà xác định đúng số mol của R thì cho ½ số điểm của câu đó

         Nếu không ghi đơn vị chỉ cho ½ số điểm của câu đó

        Nếu không ghi KOH mà ghi ROH vẫn cho điểm 
	0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ
0,25 đ
0,25 đ

	6B
	a) Gọi công thức chung của hai kim loại là R.

 R   + HCl       ( RCl    + ½ H2
 0,2      (                            0,1   (mol)

nH2= 0,1 mol

( MR  = 6,2 : 0,2 = 31

( A là natri và B là kali

Na +  HCl  ( NaCl + ½ H2
 x        x             x          ½ x

K +  HCl  ( KCl + ½ H2
y         y            y       ½ y

       23x  + 39y = 6,2

         x    +  y    =  0,2

  ( x = 0,1 và y=0,1

  ( mNa=2,3g và mK  =3,9g

b) mHCl = (x+y) x36,5 = 73g

( mddHCl = 73x100 :3,65 = 200g

( mdd sau  = 6,2 + 200 – 0,2 = 206 g

(C%NaCl= 2,925%  và C% KCl = 3,725%

   
	0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ


0,25 đ


0,25 đ

0,25 đ
0,25 đ
0,25 đ
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